
 

 

【アンケート調査結果】－ 1 

 

Ⅰ.Tổng quan khảo sát 

１ Mục tiêu khảo sát 

Cuộc khảo sát này nhằm mục đích chuyển dần hoạt động câu lạc bộ trường học trong ngày nghỉ ở Thành phố 

Yokkaichi về địa phương và chúng tôi sẽ lắng nghe những suy nghĩ và ý kiến của những người quan tâm đến 

việc chuyển vùng hoạt động, đồng thời cung cấp tài liệu để cải thiện các hoạt động trong tương lai. 

 

２ Đối tượng và phương pháp khảo sát 

 

 Khảo sát giáo viên Khảo sát phụ huynh 

Đối tượng  

Tất cả giáo viên chuyên trách đang công tác 

tại các trường THCS trên địa bàn thành phố 

521 người 

Tất cả phụ huynh của học sinh 

Khoảng 10.000 người 

Thời gian  Ngày 5/6/ 2024 - ngày 20/6/2024 Ngày 5/6/ 2024 - ngày 20/6/2024 

Phương pháp  Phản hồi qua website Phản hồi qua website 

 

 Khảo sát học sinh trung học cơ sở Khảo sát học sinh tiểu học 

Đối tượng  

Tất cả học sinh năm 1, năm 2 đang theo học 

tại các trường THCS trên địa bàn thành phố 

4.950 người 

Tất cả học sinh lớp 5, 6 đang học tại các 

trường tiểu học trên địa bàn thành phố 

5.103 người 

Thời gian Ngày 5/6/ 2024 - ngày 20/6/2024 Ngày 5/6/ 2024 - ngày 20/6/2024 

Phương pháp  Phản hồi qua website Phản hồi qua website 

 

３ Phương pháp thu thập bảng câu hỏi 

 

 Số lượng thu hồi có hiệu quả 

Khảo sát GV 349 

Khảo sát phụ huynh 5,627 

Khảo sát học sinh THCS 4,090 

Khảo sát học sinh Tiểu học 3,912 
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Ⅱ.Tóm lược 

１ Khảo sát nhận thức của giáo viên 

＜Thực trạng hướng dẫn và ý định hướng dẫn＞ 

〇 Hơn một nửa số giáo viên đang giảng dạy các hoạt động ngoại khóa mà họ không có kinh nghiệm thi đấu và 

gần 70% trong số họ thiếu tự tin vào khả năng hướng dẫn kỹ thuật của mình. 

 

〇 Khi chúng tôi đưa ra mục "Nếu có sự lựa chọn", tỷ lệ giáo viên muốn và không muốn làm cố vấn gần như bằng 

nhau, số người không muốn làm có cao hơn một chút. Về hoạt động ngoại khóa vào các ngày nghỉ, khoảng 10% giáo 

viên muốn hướng dẫn các em, dưới 60% không muốn hướng dẫn. Và mặc dù phần lớn giáo viên không muốn hướng 

dẫn vào các ngày nghỉ nhưng có trên 80% giáo viên hướng dẫn các hoạt động ngoại khóa vào các ngày nghỉ. 

 

＜Về việc chuyển hoạt động về địa phương＞ 

〇 Nếu các hoạt động ngoại khóa vào ngày nghỉ được chuyển về địa phương, 12,9% giáo viên sẽ gửi đơn xin làm 

kiêm nhiệm và có nguyện vọng làm hướng dẫn, 61,0% không muốn làm hướng dẫn, chênh lệch khoảng 5 lần. 

 

〇 Khi chuyển hoạt động về địa phương, nhiều giáo viên cảm thấy có những thách thức liên quan đến người hướng 

dẫn, chẳng hạn như “người hướng dẫn không phải là giáo viên”, “bảo đảm có người hướng dẫn địa phương” và 

“người hướng dẫn khác nhau vào các ngày trong tuần và ngày nghỉ”. Họ bày tỏ quan ngại rằng ngay cả khi các hoạt 

động này được chuyển về địa phương, những gánh nặng khác vẫn sẽ tăng lên, chẳng hạn như “Ngay cả khi các hoạt 

động này được chuyển về về địa phương, giáo viên vẫn sẽ phải làm việc cùng với những người hướng dẫn”. Hơn 

10% giáo viên bày tỏ ý định tham gia vào việc hướng dẫn như một công việc bán thời gian, nhưng trong quá trình 

cải cách cách thức làm việc, điều quan trọng là phải đảm bảo có những người hướng dẫn không phải là giáo viên. 

 

２ Khảo sát nhận thức của phụ huynh 

＜Thực trạng nhận thức về chế độ＞ 

〇 Khoảng 60% biết đến cơ chế các hoạt động câu lạc bộ vào ngày nghỉ sẽ được hướng dẫn bởi người chỉ đạo địa 

phương, và khoảng 80% biết được việc tham gia vào các hoạt động đã trở thành tự nguyện.  

 

＜Về thực trạng hoạt động＞ 

〇 Khoảng 70% phụ huynh học sinh tiểu học mong muốn con tham gia các hoạt động câu lạc bộ của trường sau khi 

vào THCS và hiện có khoảng 90% học sinh THCS tham gia các hoạt động câu lạc bộ của trường. Có thể thấy, hoạt 

động ngoại khóa là một phần nhất định trong hoạt động học đường của trẻ, cả về mặt hoạt động thực tế lẫn những hy 

vọng về tương lai. Tiền đề là rất ít thông tin được phổ biến đến các bên liên quan trong đó có phụ huynh, và do người 

được hỏi trả lời rằng họ không có bức tranh cụ thể về hoạt động câu lạc bộ ở địa phương nên có sự thiên vị về hoạt 

động câu lạc bộ trường học điều mà có thể dễ hình dung hơn.  
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〇 Nói đến các hoạt động thể thao và văn hóa, điều mà phụ huynh muốn trẻ đạt được là “tinh thần đồng đội và hợp 

tác”, “kỹ năng xã hội” và “sự kiên nhẫn”, cho họ mong đợi con mình sẽ phát triển thông qua các hoạt động nhóm. 

 

〇 Người hướng dẫn được yêu cầu “cố gắng cải thiện các kỹ năng cạnh tranh và kỹ thuật mà trẻ mong muốn” và 

“đảm bảo thời gian hoạt động và ngày nghỉ ngơi phù hợp”. 

＜Về việc chuyển hoạt động về địa phương＞ 

〇 Nếu các hoạt động của CLB trong ngày nghỉ nghỉ được chuyển về địa phương, ý kiến phổ biến nhất với khoảng 

40% là “Tôi muốn các hoạt động được tổ chức gần trường học”. Khoảng 30% phụ huynh cho rằng “Ngay cả khi hoạt 

động không ở gần nhà hoặc trường học, tôi vẫn muốn cho con tham gia nếu đáp ứng các điều kiện”. Tuy nhiên, mặt 

khác, phần nhiều phụ huynh (khoảng 60%) lại thích cho con mình “tự mình đến địa điểm” nếu cho phép con mình 

tham gia và khoảng 30% phụ huynh đang cân nhắc việc đưa đón. 

 

〇 Khi chuyển hoạt động về địa phương, phụ huynh mong đợi học sinh sẽ có thể được hướng dẫn kỹ thuật chuyên 

ngành và có nhiều hoạt động hơn. Mặt khác, khi được hỏi về những điều khiến họ lo lắng, khoảng 50% cho biết điều 

họ lo lắng nhiều nhất là “gánh nặng về việc đưa đón”. Ngoài ra, hơn 30% phụ huynh lo lắng về“gánh nặng tài chính”. 

Xét về số tiền họ thực sự có thể chi tiêu, câu trả lời phổ biến nhất là khoảng 2.000 yên và chỉ khoảng 10% cho biết 

họ có thể chi hơn 5.000 yên. Nhìn chung, ngoại trừ “dưới 1.000 yên” và có thể bao gồm 0 yên, khoảng 80% phụ 

huynh trả lời cụ thể số tiền họ nghĩ họ có thể chi tiêu, có vẻ như chúng ta đã có được mức độ hiểu biết nhất định về 

gánh nặng chị phí.  

 

３ Khảo sát nhận thức của học sinh trung học cơ sở 

＜Về thực trạng hoạt động＞ 

〇 Khoảng 90% học sinh tham gia các hoạt động CLB, với tỷ lệ cao các hoạt động như “bóng rổ” và “bóng bàn”. 

Khoảng 30% học sinh tham gia vào các hoạt động khác ngoài hoạt động CLB, trong đó có nhiều hoạt động như khiêu 

vũ, judo, nhạc cụ bàn phím (piano, v.v.) và thư pháp. Khi được hỏi tại sao tham gia các hoạt động CLB, phần lớn số 

người được hỏi cho biết: “Đó là hoạt động em muốn tham gia”, “Thật vui khi được tham gia các hoạt động cùng bạn 

bè” và khi nói đến các hoạt động khác ngoài hoạt động CLB “Em muốn cải thiện thể lực và kỹ năng của mình” và tỷ 

lệ tham gia các cuộc thi cũng cao. Có sự khác biệt về mục đích tham gia hoạt động CLB và các hoạt động khác ngoài 

hoạt động CLB. 

＜Về việc chuyển hoạt động về địa phương＞ 

〇 Về ý định tham gia nếu hoạt động CLB trở thành hoạt động tại địa phương vào ngày nghỉ, khoảng 30% học sinh 

cho biết sẽ muốn tham gia, trong khi đa số cho biết chưa chắc chắn. Khi nói đến các hoạt động mà các em muốn tham 

gia, có mục nằm trong hoạt động CLB của trường bao gồm “bóng chuyền”, “bóng rổ” và “bóng đá”, v.v…nhiều hoạt 

động không có trong CLB của trường bao gồm “điền kinh”, “cầu lông” và “bơi lội”.  

 

〇 Về những gì mong đợi khi chuyển hoạt động về địa phương, tỷ lệ cao học sinh cho rằng “có nhiều lựa chọn hơn 
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cho các hoạt động trong ngày nghỉ” và “tương tác nhiều hơn với người dân địa phương”, trong khi khoảng 20% học 

sinh cho rằng “Em không có mong đợi gì”. Ngoài ra, khi được hỏi về những điều khiến các em lo lắng, khoảng 50% 

số người được hỏi trả lời: “Không có gì đặc biệt phải lo lắng”. 

 

〇 Về việc chuyển các hoạt động CLB vào ngày nghỉ về địa phương, một số học sinh nói “Em không tưởng tượng 

được những hoạt động này thực sự sẽ như thế nào” và “Sự khác biệt giữa những hoạt động này và các hoạt động 

CLB ở trường là gì?”. Qua những câu trả lời như vậy, có thể thấy các em học sinh chưa có hình ảnh cụ thể về vấn đề 

này. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần phải giải thích chi tiết cho học sinh THCS để các em có thể nắm rõ. 

 

４ Khảo sát nhận thức học sinh tiểu học 

＜Về thực trạng hoạt động＞ 

〇 Hiện nay, hơn 70% học sinh tham gia các hoạt động thể thao hoặc văn hóa sau giờ học hoặc vào các ngày nghỉ, 

trong đó các hoạt động phổ biến nhất là bóng đá, bơi lội, thư pháp, và các nhạc cụ bàn phím. 

 

〇 Hơn 80% trẻ em muốn tham gia các hoạt động CLB sau khi vào trung học cơ sở, và các hoạt động CLB như 

“bóng đá”, “bóng chuyền” rất phổ biến. Ngoài ra, gần 40% trẻ em muốn tham gia vào các hoạt động khác ngoài hoạt 

động CLB, trong đó “bóng đá”, “bơi lội”, “khiêu vũ”, “thư pháp” và “nấu ăn” là những lựa chọn hàng đầu. 

＜Về việc chuyển hoạt động về địa phương＞ 

〇 Về ý định tham gia nếu hoạt động CLB trở thành hoạt động tại địa phương vào ngày nghỉ, có khoảng 30% học 

sinh cho biết muốn tham gia, khoảng một nửa các em nói rằng không biết, và cũng như học sinh THCS, học sinh tiểu 

học cũng vậy, chưa có hình ảnh cụ thể về việc chuyển hoạt động về địa phương. Vì vậy để học sinh có thể tự đưa ra 

lựa chọn trong tương lai, cần phải có những giải thích chi tiết, cụ thể.  

 

５ Tổng kết 

 

〇 Về việc chuyển hoạt động về địa phương, nhìn chung người dân nhận thức được rằng chính phủ đang đưa ra 

định hướng và sự cần thiết của quá trình chuyển đổi này đang được chấp nhận rộng rãi. Ngoài ra, có một số lượng 

học sinh mong muốn tham gia nhất định nên việc này được cho là có nhu cầu (80% trẻ mong muốn được tham gia 

các hoạt động ngoại khóa, và nhiều phụ huynh cũng mong muốn được tham gia các hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, 

liên quan đến việc “tham gia các hoạt động sau khi chuyển về địa phương”, việc một số trẻ dù trả lời “Tôi không 

biết” nhưng có lẽ là muốn tham gia). Dù có nhiều lo ngại về chi phí thực hiện và gánh nặng mà phụ huynh sẽ phải 

chịu cho việc đưa đón, v.v., nhưng kết quả cho thấy có sự hiểu biết rằng sẽ phải chịu một số gánh nặng nhất định. 

 

〇 Đồng thời, những lo ngại về nhiều vấn đề khác nhau đã được giải đáp, cũng có những lo ngại rằng các hoạt 

động cụ thể sau khi chuyển đổi về địa phương đã không được thông báo cho những người liên quan. Vì đó, một lần 

nữa người ta thừa nhận rằng có một tình huống có thể được mô tả là “thiếu nhận thức của cộng đồng”, điều có thể 
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gây ra sự bất an, không thể lựa chọn hoặc phán đoán. Trong tương lai, một trong những điều quan trọng nhất cần 

làm là tìm kiếm giải pháp cho từng vấn đề, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết chung bằng cách chủ động phổ biến 

thông tin, bao gồm thông tin có tổ chức và tiến độ hiện tại. 
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Ⅲ.Khảo sát nhận thức của giáo viên về hoạt động câu lạc bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Câu hỏi 4 Hoạt động CLB quý vị đang hướng dẫn 
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0 10 20 30 40 50

陸上競技

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール

ソフトボール

サッカー

軟式野球

卓球

バドミントン

ソフトテニス

剣道

柔道

硬式テニス

水泳

理科

文芸

吹奏楽

音楽（合唱）

美術

家庭

パソコン

科学

その他

無回答

N=349

（人）
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 Câu hỏi５ Quý vị có kinh nghiệm thi đấu (hoạt động) liên quan đến hoạt động CLB đang hướng dẫn không? 

19.8 25.5 16.9 36.1 1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N＝349

十分な競技（活動）経験があり、技術指導ができる

競技（活動）経験があり、基本的な技術指導ができる

競技（活動）経験はないが、基本的な技術指導はできる

競技（活動）経験はなく、技術指導をすることができない

無回答

Câu hỏi６ Quý vị có muốn hướng dẫn cho các hoạt động CLB không? 

11.5 32.1 47.6 8.0 0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N＝349

顧問をしたい

担当する部を選べるとしたら、顧問をしたい

顧問をしたくない

その他

無回答

Câu hỏi 7 Quý vị có hướng dẫn các hoạt động CLB vào ngày nghỉ không? 

80.8 3.2 2.6 12.9 0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

練習や活動を行っている
大会や、コンクール前のみ、練習や活動を行っている
休日の大会、コンクールのみ、参加している
行っていない
無回答
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＜問８で「指導したい」と答えた方のみ＞ 

Câu hỏi８ Quý vị có muốn hướng dẫn các hoạt 

động CLB vào ngày nghỉ không? 

指導したい

14.0%

どちらとも

いえない

29.8%

指導したく

ない

56.2%

N=349

Câu hỏi９ Các hoạt động CLB mà quý vị có thể 

hướng dẫn được 

Câu hỏi10 Quý vị có nắm được nội dung “Hướng dẫn hoạt động CLB trường học và hoạt động CLB địa phương 

mới” không? 

23.5 55.6 19.8 1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=349

把握している 概ね把握している あまり把握していない 把握していない

5 

8 

8 

4 

6 

10 

10 

1 

2 

5 

5 

5 

4 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

0 2 4 6 8 10 12

陸上競技

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール

ソフトボール

サッカー

軟式野球

卓 球

バドミントン

ソフトテニス

剣 道

柔 道

硬式テニス

水 泳

理 科

文 芸

吹奏楽

音 楽（合唱）

美 術

家 庭

パソコン

科学

その他

無回答

N=49

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 9 

 

  Câu hỏi 11 Nếu chuyển hoạt động CLB về địa phương, quý vị có muốn hướng dẫn vào những ngày nghỉ 

không? 

Câu 12 Thách thức khi chuyển hoạt động CLB về địa phương là gì? 

12.9 22.9 61.0 3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=349

兼職兼業届を提出し、指導を希望する

どちらともいえない

希望しない

その他

116 

262 

181 

67 

8 

97 

56 

32 

11 

0 50 100 150 200 250 300

教員以外の地域指導者が指導すること

地域指導者の確保

平日と休日の指導者が異なること

保護者の費用・送迎などの負担が

大きくなること

競技力、技術力の衰退

休日の活動がなくなることで、

大会の運営・参加やコンクールの

運営・出場形態が見通せなくなること

活動場所の確保が難しくなること

その他

特にない

N=349

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 10 

 

Ⅳ．Khảo sát nhận thức của phụ huynh về hoạt động câu lạc bộ 

 

 

 

  Câu hỏi３ Quý vị có biết rằng đang có nỗ lực để 

hoạt CLB trong ngày nghỉ lễ được hướng dẫn bởi 

người hướng dẫn địa phương không?  

知っている

24.7%

なんとなく

知っている

34.4%

あまり知らない

17.5%

まったく

知らない

23.0%

無回答

0.4%

N=5627

Câu hỏi ４ Quý vị có biết rằng từ năm 2024, việc 

tham gia hoạt động CLB đã trở thành tham gia tự 

nguyện không? 

知っている

73.4%

なんとなく

知っている

11.7%

あまり知らない

4.5%

まったく知らない

9.8%

無回答

0.6%

N=5627



 

 

【アンケート調査結果】－ 11 

 

  
Câu hỏi５-a Khi con quý vị bước vào trung học cơ sở, quý vị có muốn con tham gia các hoạt động CLB hoặc 

hoạt động ngoại khóa nào khác không? <Phụ huynh học sinh tiểu học> 

60.4 6.0 11.4 1.2 20.7 0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=2732

学校の部活動をしてほしい
学校部活動以外の活動をしてほしい
学校の部活動と学校部活動以外の活動の両方をしてほしい
してほしくない
わからない
無回答

Câu hỏi５-b Con quý vị có tham gia các hoạt động CLB hoặc hoạt động ngoại khóa khác không? <Phụ huynh 

của học sinh trung học cơ sở> 

72.5 8.5 14.5 3.4 1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N＝2867

学校の部活動をしている

学校部活動以外の活動をしている

学校の部活動と学校部活動以外の活動の両方をしている

特に活動はしていない

無回答



 

 

【アンケート調査結果】－ 12 

 

 

  

Câu hỏi 6 Những gì quý vị mong muốn đối con em mình trong các hoạt động thể thao và văn hóa 

Câu hỏi７ Mong muốn của quý vị đối với sự hướng dẫn về các hoạt động thể thao và văn hóa 

1,770 

4,321 

1,407 

515 

3,001 

503 

625 

2,516 

1,698 

63 

32 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

勝ち負けにこだわらず

楽しく活動して欲しい

チームワークや仲間と

協調性を身に付けて欲しい

生涯を健康的に過ごせるよう、

基礎体力を向上して欲しい

生涯にわたって芸術・文化等の活動に

親しむ基礎を培ってほしい

規則正しい生活習慣や社会性

（挨拶、礼儀等）を身に付けて欲しい

特定の種目や活動ではなく、

多様な活動を経験して欲しい

自校だけでなく他校の友達など、

交友範囲を広げて欲しい

忍耐力を身に付け、

達成感を味わって欲しい

学業との両立を目指して欲しい

その他

無回答

N=5,627

（人）

1,307 

3,692 

1,791 

3,004 

1,732 

176 

97 

56 

0 1,000 2,000 3,000 4,000

大会やコンクール等で良い成績が

得ることができるよう、

専門的な指導をして欲しい

子どもが望む競技力・技術の向上に努

めて欲しい

練習内容を生徒に考えさせるなど、生

徒の自主性を伸ばして欲しい

適切な活動時間と休養日を

確保して欲しい

勝利至上とならず、教育的見地から指

導して欲しい

保護者も活動に参画したり、協力した

りできるようにして欲しい

その他

無回答

N=5,627

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 13 

 

 

  

Câu hỏi 8 Nếu hoạt động CLB vào các ngày nghỉ lễ không còn được coi là hoạt động CLB của trường, 

quý vị có muốn con mình tham gia các hoạt động tại địa phương không? 

18.6 44.6 30.0 6.3 0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=5627

家の近くの活動なら参加させたい

通学している学校または学校の近くの施設でなら活動させたい

家の近く、通学している学校やその周辺でなくても、子どもの求める条件に合うところがあれば参加させたい

参加させたくない

無回答

Câu hỏi９ Nếu quý vị cho con tham gia hoạt động ở địa phương, các em sẽ đến địa điểm bằng cách nào? 

＜Chỉ dành cho người trả lời “Cho tham gia” ở Câu hỏi８「1～3」＞ 

 

29.1 5.5 61.4 2.2 1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=5243

自家用車による送迎

公共交通機関を利用する

お子様自身が徒歩・自転車で会場へ行く

その他

無回答



 

 

【アンケート調査結果】－ 14 

 

  Câu hỏi 10 Quý vị mong đợi gì khi chuyển hoạt 

động CLB về địa phương 

Câu hỏi 12  Số tiền quý vị cho là hợp lý để chi khi tham gia hoạt động CLB nếu chuyển về địa phương          

(mỗi tháng) 

Câu hỏi 11  Những điều lo lắng khi chuyển 

hoạt động về địa phương 

14.7 20.2 22.7 10.9 14.0 6.2 

4.6 

2.3 

0.6 

2.4 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=5627

1,000円未満 1,000円～2,000円 2,000円～3,000円

3,000円～4,000円 4,000円～5,000円 5,000円～6,000円

6,000円～10,000円未満 10,000円程度 10,000円以上

その他 無回答

1,599 

2,635 

1,113 

1,818 

2,027 

1,052 

66 

52 

0 1,000 2,000 3,000

休日における活動の選択肢が増える

専門的な技術指導を

受けることができる

地域の人と交流が増える

競技力・技術が向上する

活動が充実する

特に期待することはない

その他

無回答 N=5,627

（人）

1,506 

1,807 

2,018 

772 

1,876 

3,087 

497 

197 

33 

0 1,000 2,000 3,000 4,000

指導者が不足しないかどうか

平日と休日の指導者が異なること

希望する種目や種類の活動が

あるかどうか

勝利至上主義にならないか

経済的な負担

送迎等の時間的な負担

特にない

その他

無回答
N=5,627

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 15 

 

Ⅴ．Khảo sát nhận thức của học sinh THCS về hoạt động câu lạc bộ 

 

  Câu hỏi４ Em có đang tham gia hoạt động CLB nào không? 

部活動を

している

89.5%

部活動は

していない

10.3%

無回答

0.2%

N=4,090



 

 

【アンケート調査結果】－ 16 

 

Câu hỏi５ Em tham gia câu lạc bộ nào? <Chỉ dành cho những người tham gia câu lạc bộ>

  

Câu hỏi６ Lý do em tham gia câu lạc bộ? <Chỉ dành cho những người tham gia câu lạc bộ> 

111 

362 

427 

132 

66 

229 

199 

410 

42 

338 

108 

79 

276 

30 

25 

21 

206 

97 

197 

99 

89 

5 

97 

12 

0 100 200 300 400 500

陸上競技

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール

ソフトボール

サッカー

軟式野球

卓 球

バドミントン

ソフトテニス

剣 道

柔 道

硬式テニス

水 泳

理 科

文 芸

吹奏楽

音 楽（合唱）

美 術

家 庭

パソコン

科学

その他

無回答

N=3,657

（人）

2,472 

567 

2,144 

1,236 

537 

530 

398 

433 

348 

416 

50 

0 1,000 2,000 3,000

自分がしたい活動が部活動にあったから

大会やコンクールに

出場することができるから

友だちと一緒に活動ができて楽しいから

他の学年の人たちとの

つながりができるから

専門的な指導を受けられて

技術が向上するから

休日が充実するから

遠くまで行かなくても

放課後すぐに活動できるから

将来の夢やなりたい職業につながるから

顧問の先生や部活動指導員の大人たちと

つながることができるから

その他

無回答 N=3,657

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動活動                 文

化活動 

Câu hỏi７ Ngoài câu lạc bộ, em còn tham gia hoạt động ngoại khóa nào khác không? 

部活以外の

活動をしている

29.7%

特に活動は

していない

57.9%

無回答

12.4%

N=4,090

Câu hỏi８ Nội dung hoạt động ngoại khóa khác ngoài hoạt động câu lạc bộ  ＜Chỉ dành cho người tham 

gia hoạt động ngoại khóa khác ngoài hoạt động câu lạc bộ＞ 

22 

43 

64 

6 

0 

63 

25 

73 

18 

38 

31 

10 

100 

0 

88 

114 

26 

9 

16 

10 

2 

5 

3 

113 

0 20 40 60 80 100 120

陸上競技

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール

ソフトボール

サッカー

軟式野球

硬式野球

卓 球

バドミントン

ソフトテニス

剣 道

柔 道

硬式テニス

スイミング

ダンス

バレエ

新体操

器械体操

ラグビー

フットサル

レスリング

弓道

その他

N=825

（人）

60 

0 

0 

1 

0 

6 

79 

6 

5 

3 

4 

2 

0 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

7 

0 20 40 60 80 100

書道

華道

茶道

合唱

歌唱（ボイストレーニング含む）

絵画

鍵盤楽器（ピアノ、電子オルガン等）

弦楽器（バイオリン、ギター等）

打楽器（ドラム等）

管楽器（トランペット、フルート等）

和楽器（箏、太鼓等）

料理

裁縫

理科（科学、生物等）

パソコン

ｅスポーツ

かるた（百人一首）

陶芸

模型

その他

N=149

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 18 

 

  Câu hỏi９ Đối với những hoạt động ngoại khóa khác ngoài hoạt động câu lạc bộ, em có tham gia các giải 

đấu, các cuộc thi, các cuộc biểu diễn không? 

Câu hỏi 10 Lý do tham gia hoạt động ngoại khóa khác ngoài hoạt động câu lạc bộ là gì ＜Chỉ dành cho người 

tham gia hoạt động ngoại khóa khác ngoài hoạt động câu lạc bộ＞ 

参加している

68.5%

参加していない

25.3%

無回答

6.2%

N=1,214

391 

281 

701 

401 

202 

270 

124 

191 

53 

0 200 400 600 800

大会やコンクール等で良い成績を取りたいから

チームワークや仲間と協調する力を身に付けたいから

体力や技術を向上させたいから

友達と楽しく活動したいから

放課後や休日の活動を充実させたいから

将来の夢やなりたい職業につながるから

その活動をしていると安心できるから

その他

無回答 N=1,214

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 19 

 

  Câu hỏi 11 Em có mong đợi gì nếu chuyển hoạt động câu lạc bộ về địa phương? 

Câu hỏi 12 Em có điều gì cảm thấy bất an nếu chuyển hoạt động câu lạc bộ về địa phương? 

719 

551 

629 

420 

741 

2,035 

78 

228 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

平日と休日に指導者が

変わることがあること

平日と休日でチーム編成などの

体制が変わること

活動時間が少なくなること

休日の選択肢が増えてどの活動が

自分に合っているかどうか悩むこと

保護者の負担が増えること

特に不安なことはない

その他

無回答
N=4,090

（人）

1,069 

1,132 

209 

893 

690 

928 

210 

1,013 

51 

153 

0 200 400 600 800 1,000 1,200

休日における活動の選択肢が増える

地域の人と交流が増える

指導者が変わることがない

競技力が向上する

無理のない活動ができる

活動が充実する

他校の中学生と交流できる

期待することはない

その他

無回答
N=4,090

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の部活動にある                

学校の部活動にない 

  

Câu hỏi 14 Hoạt động em muốn tham gia <Chỉ dành cho người muốn tham gia> 

Câu hỏi 13 Nếu chuyển hoạt động câu lạc bộ của em trong ngày nghỉ trở thành hoạt động địa phương, em có 

muốn tham gia không? 

参加したい

31.0%

参加したくない

14.7%

わからない

52.3%

無回答

2.0%

N=4，090

41 

118 

144 

48 

21 

115 

89 

102 

11 

79 

35 

17 

63 

11 

4 

5 

55 

12 

24 

11 

15 

0 

8 

7 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

陸上競技

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール

ソフトボール

サッカー

軟式野球

卓 球

バドミントン

ソフトテニス

剣 道

柔 道

硬式テニス

水 泳

理 科

文 芸

吹奏楽

音 楽（合唱）

美 術

家 庭

パソコン

科学

その他

無回答

N=1,035

（人）

22 

11 

7 

2 

0 

7 

4 

5 

32 

2 

4 

1 

9 

26 

4 

1 

8 

4 

5 

1 

4 

0 

25 

5 

0 5 10 15 20 25 30 35

陸上競技

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール

ソフトボール

サッカー

軟式野球

卓 球

バドミントン

ソフトテニス

剣 道

柔 道

硬式テニス

水 泳

理 科

文 芸

吹奏楽

音 楽（合唱）

美 術

家 庭

パソコン

科学

その他

無回答

N=189

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 21 

 

Ⅵ．Khảo sát nhận thức của học sinh 

tiểu học về hoạt động câu lạc bộ 

  

Câu hỏi 4 Hiện tại em có tham gia vào bất kỳ hoạt động thể thao hoặc văn hóa nào bên ngoài trường học 

sau giờ học hoặc vào các ngày nghỉ không? 

運動活動を

している

33.4%

文化活動を

している

17.1%

運動・文化活動の

両方をしている

21.9%

特に活動はしていない

26.5%

無回答

1.1%

N=3,912



 

 

【アンケート調査結果】－ 22 

 

  

Câu hỏi５／Câu hỏi６ Nội dung hoạt động hiện đang tham gia <Chỉ dành cho những người tham gia hoạt động 

ngoài trường>

運動活動                    文化活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

109 

62 

125 

38 

11 

402 

228 

17 

47 

72 

60 

43 

38 

137 

577 

230 

44 

52 

91 

15 

80 

12 

4 

277 

29 

0 100 200 300 400 500 600 700

陸上競技

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール

ソフトボール

サッカー

軟式野球

硬式野球

卓 球

バドミントン

ソフトテニス

剣 道

柔 道

硬式テニス

スイミング

ダンス

バレエ

新体操

器械体操

ラグビー

フットサル

レスリング

弓道

その他

無回答 N=2,163

（人）

653 

9 

8 

11 

26 

70 

456 

22 

14 

7 

23 

31 

20 

13 

58 

26 

12 

10 

9 

633 

52 

0 100 200 300 400 500 600 700

書道

華道

茶道

合唱

歌唱（ボイストレーニング含む）

絵画

鍵盤楽器（ピアノ、電子オルガン等）

弦楽器（バイオリン、ギター等）

打楽器（ドラム等）

管楽器（トランペット、フルート等）

和楽器（箏、太鼓等）

料理

裁縫

理科（科学、生物等）

パソコン

ｅスポーツ

かるた（百人一首）

陶芸

模型

その他

無回答 N=1,526

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 23 

 

  Câu hỏi 7 Em có muốn tham gia các hoạt động câu lạc bộ khi vào cấp 2 không? 

入りたい

43.3%

希望する活動が

あれば入りたい

37.5%

入りたくない

5.9%

わからない

12.9%

無回答

0.4%

N=3,912

Câu hỏi 8 Câu lạc bộ em muốn tham gia là gì ＜Chỉ dành cho những người trả lời “Muốn tham gia” ở 

câu hỏi 7＞ 

185 

297 

272 

77 

21 

286 

180 

10 

191 

223 

133 

90 

43 

249 

175 

63 

100 

39 

201 

146 

2 

0 

141 

39 

0 50 100 150 200 250 300 350

陸上競技

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール

ソフトボール

サッカー

軟式野球

卓 球

バドミントン

ソフトテニス

剣 道

柔 道

硬式テニス

水 泳

理 科

文 芸

吹奏楽

音 楽（合唱）

美 術

家 庭

パソコン

科学

その他

無回答

N=3,163

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動活動                  文化活動 

  

Câu hỏi９ Sau khi vào trung học cơ sở, em có muốn tham gia vào các hoạt động khác ngoài hoạt động câu lạc 

bộ không? 

Câu hỏi 10 Em muốn tham gia loại hoạt động nào? <Chỉ dành cho những người muốn tham gia các hoạt động 

khác ngoài hoạt động câu lạc bộ> 

したい

37.3%

したくない

16.9%

わからない

45.3%

無回答

0.6%

N=3,912

131 

124 

137 

37 

25 

259 

89 

73 

95 

121 

65 

64 

27 

57 

164 

175 

42 

49 

35 

15 

87 

13 

55 

76 

118 

0 50 100 150 200 250 300

陸上競技

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール

ソフトボール

サッカー

軟式野球

硬式野球

卓 球

バドミントン

ソフトテニス

剣 道

柔 道

硬式テニス

スイミング

ダンス

バレエ

新体操

器械体操

ラグビー

フットサル

レスリング

弓道

その他

無回答

N=1,458

（人）

201 

1 

60 

44 

48 

135 

158 

38 

32 

26 

26 

178 

46 

45 

106 

115 

37 

26 

14 

0 

13 

668 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

書道

華道

茶道

合唱

歌唱（ボイストレーニング含む）

絵画

鍵盤楽器（ピアノ、電子オルガン等）

弦楽器（バイオリン、ギター等）

打楽器（ドラム等）

管楽器（トランペット、フルート等）

和楽器（箏、太鼓等）

料理

裁縫

理科（科学、生物等）

パソコン

ｅスポーツ

かるた（百人一首）

陶芸

模型

演劇

その他

無回答

N=1,458

（人）



 

 

【アンケート調査結果】－ 25 

 

 Câu hỏi 11 Trong tương lai, nếu hoạt động câu lạc bộ vào ngày nghỉ trở thành hoạt động địa phương, em có 

muốn tham gia không? 

参加したい

34.0%

参加

したくない

16.5%

分からない

48.4%

無回答

1.1%

N=3,912

Câu hỏi 12  Lý do muốn tham gia <Chỉ dành cho những người muốn tham gia> 

いろいろな種目に

挑戦したいから

35.4%

練習の機会が

多いほうが良いから

21.8%

仲間と楽しく

交流したいから

37.9%

その他

3.6%

無回答

1.4%

N=1,332


